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THÔNG BÁO
Về việc quy định chế độ báo cáo


Để thực hiện tốt chế độ báo cáo cho UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan đúng thời gian quy định, Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú gửi báo cáo cho  Ban Quản lý các KCN  theo nội dung, thời gian cụ thể như sau:
I. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý.

Nội dung báo cáo: Theo mẫu DN – 01; 
Thời gian báo cáo: Trước ngày 12 của tháng đầu quý (sau quý tiếp theo.)
2. Báo cáo quyết toán tài chính năm.

Nội dung báo cáo: Theo hướng dẫn Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp gồm: Bảng cân đối kế toán; Bảng cân đối số phát sinh; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Bảng thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thời gian báo cáo: Chậm nhất vào ngày 31/3 năm sau. 
II. Báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Nội dung báo cáo: Theo mẫu DN – 02a;  DN - 02b.
Thời gian báo cáo: Trước ngày 12 của tháng đầu quý sau. 
III. Báo cáo tình hình lao động.
1. Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động:

Nội dung báo cáo: Theo mẫu 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Thời gian báo cáo: Trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngày bắt đầu hoạt động.
2. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động:
Nội dung báo cáo: Theo mẫu 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời gian báo cáo: Báo cáo 6 tháng trước  ngày 25 tháng 5; Báo cáo năm trước ngày 25 tháng 11.

3. Báo cáo tình hình lao động, tranh chấp lao động và đời sống của người lao động:

Nội dung báo cáo: Theo mẫu DN-03 ban hành kèm theo Công văn số 685/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  
Thời gian báo cáo: báo cáo 6 tháng trước  ngày 15 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 15 tháng 1 năm sau.
IV. Báo cáo về quy hoạch,  xây dựng và môi trường.

1.  Lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Nội dung báo cáo: Phụ lục 2.9, 2.10 – Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt
2. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có)  để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn, việc báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án được thực hiện theo từng giai đoạn của dự án.
Nội dung báo cáo: Phụ lục 3.2 – Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: Trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

3. Báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại: 

Nội dung báo cáo: Phụ lục 4, mẫu A, báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thời gian: Khi dự án đi vào vận hành chính thức và có phát sinh chất thải nguy hại

4. Báo cáo quan trắc, giám sát môi trường tại doanh nghiệp:

Đối với các dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt.

Đối với các dự án lập Kế họach bảo vệ môi trường: Theo nội dung kế họach bảo vệ môi trường được xác nhận.
V. Báo cáo thực hiện đầu tư.
1. Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư
1.1 Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công đối với dự án đầu tư (sử dụng ngồn vốn khác)
Nội dung báo cáo: Theo mẫu số 11 Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 22/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian: Trước khi khởi công dự án
1.2 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với dự án đầu tư sử dụng ngồn vốn khác)
Nội dung báo cáo: Theo mẫu số 12 Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 22/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian:  6 tháng sau khi khởi công dự án
1.3 Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư.

Nội dung báo cáo: Theo mẫu số 13 Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 22/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian: Khi dự án hoàn thành
1.4 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong giai đoạn khai thác vận hành.

Nội dung báo cáo: Theo mẫu số 14 Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 22/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian: Trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm.
2. Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư.
2.1 Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư
Nội dung báo cáo: Biểu 1 phụ lục III Thông tư 16/2015/TT/-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian: Trước ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo
2.2 Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Nội dung báo cáo: Biểu 2 phụ lục III Thông tư 16/2015/TT/-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian: Trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo.
2.3 Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư
Nội dung báo cáo: Biểu 3 phụ lục III Thông tư 16/2015/TT/-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian: Trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo
Thông báo này thay cho Thông báo số 182/TB-KCN ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ban Quản lý các KCN. Các quy định báo cáo đều có biểu mẫu kèm theo.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý Doanh nghiệp qua số điện thoại: 05003842941 hoặc địa chỉ mail: Namanh85@gmail.com để giải quyết.
Nhận được Thông báo này đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện./. 
 Nơi nhận:






      KT. TRƯỞNG BAN
- Các doanh nghiệp KCN Hòa Phú;                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN
- Cty PTHT KCN Hòa Phú;                                                                       (đã ký)
- Lãnh đạo Ban;                                                                               

- Lưu: VT, VP, ĐT, QH, MT, DN.








         Phạm Văn Tịch
